Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 4 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 18 tháng 9 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 11: I, K
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng âm i, k  
- Viết đúng chữ i, k. Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu. 
- HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Cảm nhận được tình cảm bạn bè khi được cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ i, k, kì đà, bí đỏ, đi đò theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
* HS đọc sgk bài 11
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
*HS viết bảng con
 -GV y/c HS viết i, k, kì đà
 GV nhận xét chữa bài 
* HS viết vở ô li mẫu chữ
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi


- HS viết bảng con


- HS viết vở



-Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: VÀO RỪNG HOA
TẬP ĐỌC NHẠC: BẬC THANG ĐÔ – RÊ - MI
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                                 HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Kiến thức
- HS nhận biết được các số từ 0 đến 10, Nhận biết được nhiều hơn, ít hơn, bằn nhau
-  Đọc, viết được các số từ 0 đến 10. Viết và phân biệt được dấu lớn hơn, bé hơn, bằng.
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất
- Năng lực
Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
- Phẩm chất
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - Vở bài tập PTNL
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho hs đọc các số từ 0 đến 10
- Nhận xét, đánh giá
	- 3,4 Hs đọc xuôi, đọc ngược

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài vào vở 
-  HS đổi vở nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.

	Bài 2. 
	

	- HS quan sát mẫu
	      

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
*GV tổ chức cho học sinh thi đếm từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1
Bài 3. 
	- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
- HS viết  số rồi đọc số tương ứng.
- HS thi đếm



	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
E. Củng cố, dặn dò 
- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý.
	- học sinh nhắc lại yêu cầu
- học sinh làm bài


- học sinh nhắc lại yêu cầu
- học sinh làm bài
-  HS đổi vở nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2023
Tiết 1:                                              TIẾNG VIỆT
   LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
- Giúp HS củng cố về đọc, viết các âm I, k, h, l đã học.
- HS đọc thành thạo các tiếng có âm I, k, h, l
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất:Yêu quý lớp học – nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có âm o, ô.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
* GV ghi bảng.
kè, kẻ, kĩ, kí, hồ hổ, hộ, hổ, lo, lọ,…, kì đà, kẽ đá, lọ hồ, …
-Yêu cầu hs luyện đọc
- GV nhận xét, sửa phát âm.
2. Viết thêm vở ô li:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.
o, ô, bò, cô, cô bé, cổ cò, bò bê có cỏ. Mỗi chữ 2 dòng.
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.
3. Nhận xét dánh giá:
- GVNX vở của HS.
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	
-HS đọc (cn, tổ, ĐT)



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS viết vở ô ly.


- HS nộp vở.




- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                               HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 12: H, L, DẤU NẶNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm h, l,
- Viết đúng các tiếng, từ có âm h, l… Phát triển kỹ năng nói về cây cối.
- HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ ô theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
* HS đọc sgk bài 12
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
*HS viết vở ô li mẫu chữ
 -GV y/c HS viết h, l, hồ, le le
 GV nhận xét chữa bài 
* HS viết vở ô li mẫu chữ
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. 
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng



- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi


- HS viết bài


- HS viết vở



-Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 1: Family: Lesson 3- Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 27 tháng 9 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 13: U, Ư
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm u, ư,
- Viết đúng các tiếng, từ có âm u, ư… Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu.
- HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - SGK, Bảng con…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ ô theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
* HS đọc sgk bài 13
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
*HS viết bảng con
 -GV y/c HS viết u, ư...
 GV nhận xét chữa bài 
* HS viết vở ô li mẫu chữ
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng



- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi


- HS viết bảng con


- HS viết vở



-Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….____________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH SỐ
LỚN HƠN, DẤU >; BÉ HƠN, DẤU <
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố .về đọc ,viết, sử dụng được dấu > khi so sánh 2 số
- Củng cố kĩ năng so sánh  các số trong phạm vi 10
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập

	* Bài 1:
Viết vào ô trống( theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu đề.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- Y/C HS viết vào VBT.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
-GV củng cố cho các e về sử dụng dấu lớn khi so sánh 2 số.
Bài 2: So Sánh( theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- Y/C HS viết vào VBT.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
-GV củng cố cho các em về sử dụng dấu lớn khi so sánh 2 số.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Vẽ thêm chấm cho thích hợp 
- Bức tranh  1: 5 quả cà chua (tương đương số 5 ở dưới)
- Bức tranh thứ 2 có 4 cái lá …(Số ở dưới là 6). Vậy chúng ta cần vẽ thêm mấy lá cho thích hợp?
- Cho HS làm bài 
- Nhận xét, đánh giá

- Tương tự GV yêu cầu học sinh làm phần b
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 4: Ghi Đ, S
- GV đọc và phân tích đầu bài cho học sinh
- Cho hs làm bài nhóm đôi
-Gọi hs hỏi đáp trước lớp.
- GV hỏi học sinh 1<3 (Đ hay Sai)
- GV hỏi học sinh 8>6 (Đ hay Sai)
- GV hỏi học sinh 7<5 (Đ hay Sai)
- GV hỏi học sinh 5>4 (Đ hay Sai)
- GV hỏi học sinh 0<1 (Đ hay Sai)
- GV hỏi học sinh 2>3 (Đ hay Sai)
-Cho hs làm bài vào vở
- Gv nhận xét, tuyên dương
	
- HS lắng nghe.

- HS làm bài
 5 <7
 4 <6
 9 >8
- HS lắng nghe.


- HS thực hiện vào bảng con.
- HS viết vào VBT.
5>3
7>6
8<10


- Nhận xét

- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu của giáo viên.
-HS : Vẽ thêm 2 lá


- HS làm bài vào vở
- Nhận xét: Đáp án:  Vẽ thêm 2 củ cà rốt



- HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm đôi và làm bài.
-Đúng
Đúng
Sai
Đúng
Đúng
Sai
- HS làm bài tập vào vở đổi chéo vở KT cho nhau

	4. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: NHỮNG VIỆC NÊN LÀM TRONG GIỜ HỌC, GIỜ CHƠI
(Tiếp theo)
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề 1 “Chào năm học mới” 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1 .Giáo viên 
-GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
2. Học sinh
- SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1 .Hoạt động khởi động
-GV cho HS hát 1 bài khởi động tinh thần
-Y/C HS nêu bài cũ những việc nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
2. Khám phá 
-GV yêu cầu HS quan sát và nhận biết các việc con nên làm và con không nên làm trong giờ học và giờ chơi
-GV nhận xét và khuyến khích , nhắc nhở HS những việc nên và không nên làm .
3. Luyện tập thực hành 
-Bạn nào giỏi đã thực hiện được các việc nên làm và không nên làm trong giờ học và giờ chơi.
-Y/C HS kể ( hoạt động nhóm đôi)
-Mời 2 HS lên kể 
-GV nhận xét và khuyến khích HS 
 4. Vận dụng 
- GV cho HS quan sát tranh và dơ thẻ ( mặt cười ) với những việc nên làm và( mặt mếu ) với những việc không nên làm.
- Mời HS trả lời vì sao nên và không nên làm.
-GV đưa ra đáp án đúng.
* GV nhẫn xét tiết học , khuyến khích HS thực hiện đúng quy định và nề nếp của lớp cảu nhà trường .
 *Dạy lồng ghép ATGT 
 Bài 1 : Đường em tới trường 
Cho HS xem video
Đường em đi là đường bên phải.
Đường ngược lại là đường bên trái.
Đường bên trái thì em không đi, đường bên phải là đường em đi.
- GV hỏi: Đường bên trái có nên đi hay không?
- GV hỏi: Đường bên phải có nên đi hay không?  
	
-HS hát .

-HS nêu 



-HS quan sát và trả lời










- HS hoạt động nhóm đôi , kể cho bạn nghe 


- HS dơ thẻ





 - HS quan sát



- HS trả lời
- HS trả lời



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 14: CH, KH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng các chữ ,tiếng có ch, kh
- Viết đúng các tiếng ch, kh.
+ HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
+Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
+Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
+Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét HS, khen HS viết đúng
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS đọc sgk bài 14
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
* HS viết bảng con
 -GV y/c HS viết  ch, kh, chú khỉ
 GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con



- HS mở sgk và đọc bài


- HS viết bảng con


- HS viết vở




- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
  Unit 1: Family: Lesson 3- Culture 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 4
( Vở luyện tập tiếng việt – Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: _Hlk146107219]- Nắm vững cách đọc các âm u, ư, ch, kh; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm u, ư, ch, kh; chả, chè chẻ, chú , chủ, chữ, khe, khẽ, khu.
- Củng cố về điền đúng âm u, ư , dấu sắc, hỏi, ngã để tạo thành từ có nghĩa.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học
- Năng lực:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS.
- Phẩm chất
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động vận dụng
*. Ôn bài cũ
- GV cho HS viết bảng con chữ: I, k, h, l, u, ư, ch, kh… 
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
- GV yêu cầu HS mở vở LT Tiếng Việt
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1.

-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Điền u hoặc ư?
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: các em hãy điền : “u”,hoặc “ư” vào chỗ chấm bên dưới mỗi bức tranh cho phù hợp với nội dung từng tranh.
-GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Đặt dấu thanh (sắc, hỏi, ngã) trên các chữ in đậm
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: các em hãy điền dấu thanh trong tiếng nêu ở bài tập 3 đề tạo thành tiếng cho đúng. 
-GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 4: Tô và viết
- Yêu cầu học sinh nói cách viết u, ư ch, kh
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn:
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc viết lại chữ u, ư ch, kh, thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã; thanh nặng cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm u, ư ch, kh thanh huyền, thanh sắc; thanh hỏi, thanh ngã hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã học.
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con



- HS viết cá nhân.



-HS mở VBT

-HS lắng nghe
- HS đọc bài: u, ư, ch, kh, chả, chè chẻ, chú , chủ, chữ, khe, khẽ, khu


-HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.


- 2 em lên bảng, các bạn khác nhận xét.
Đáp án: Tranh 1: điền ư : chữ kí
             Tranh 2: điền u : chú Tư


- HS lắng nghe
- HS làm phiếu nhóm.
- Đại diện nhóm lên đọc đáp án của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án: 
Đu đủ    hổ dữ       kè đá

- 3 HS nói cách viết:
- HS theo dõi, viết lên không trung theo hướng dẫn của GV.















IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố về viết đúng các chữ các âm, từ đã học .
+ HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
+Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
+Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
+Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 - vở ôli.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét HS, khen HS viết đúng
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV y/c HS viết  i, k, , h, l .., kẽ đá, bờ kè, chè kho,...
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ.
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con



- HS viết bảng con: i, k, , h, l .., kẽ đá, bờ kè


- HS viết vở.
· HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU ( tiếp)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
1. Kiến thức:
- Củng cố về đọc ,viết, sử dụng được dấu < khi so sánh 2 số.
- So sánh được  các số trong phạm vi 10
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất
Phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
-Yêu thích môn học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Máy tính, ti vi
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh



	1. Khởi động
- Cho hs hát
- Giới thiệu bài.
	 
-Cả lớp hát

	2. Luyện tập
Bài 1: So sánh ( theo mẫu)
-Nêu yêu cầu bài tập
-GV chiếu ND tranh 
-Yêu cầu học sinh làm bài
-Gọi HS chia sẻ bài làm
-Nhận xét, kết luận
	

-Hs nhắc lại 
-Hs quan sát
-HSlàm bài  chia sẻ trước lớp
2 = 2         3 = 3        1 = 1
-HS nhận xét bạn

	Bài 2: Nối rồi viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu).
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Hỏi: Để nối viết được số vào ô trống ta làm thế nào?
- Yêu cầu hs làm bài .
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét.
- Gv nhận xét tuyên dương
	

-Hs nhắc lại 
- HS TL: đếm số lượng con vật trong mỗi hình rồi nối và viết số.
-HS làm bài
- 1 = 1 
- HS nhận xét bạn


	Bài 3: Vẽ thêm hoặc gạch bớt cho thích hợp.
- Gv yêu cầu học sinh đọc nà nêu số lượng trong hai hình.
- Hình bên trái có 3 gấu
- Hình bên phải có 1 quả bóng
- Vậy chúng ta phải vẽ thêm hay gạch bớt để cho kết quả (3= 3)
- Hình bên trái có 6 ngôi sao, hình bên phải có 4 quả bóng
- Vậy chúng ta phải vẽ thêm hay gạch bớt để cho kết quả (6= 6)
- GV yêu cầu học sinh làm phần b
- GV cùng HS nhận xét.
	
-HS nêu 

- HS : Vẽ 2 quả bóng vào phía bên phải


-HS nhận xét 

	Bài 4: 
-: Nối o trống với số thích hợp (theo mẫu)
- Gv đọc yêu cầu bài toán
- Gv phân tích bài tập mẫu cho hs hiểu, để hs biết cách làm các ý khác trong bài tập.

- GV nhận xét.

Bài 5: Tô màu xanh, đỏ, vàng vào các ô tô để số ô tô màu xanh bằng số ô tô màu vàng nhưng nhiều hơn số ô tô màu đỏ.
- Gv đọc yêu cầu bài tập
- Gv hỏi học sinh trong bài tập 5 có tất cả bao nhiêu ô tô.
- Vậy chúng ta nên tô màu như thế nào vào trong các ô tô ở bài tập để đúng yêu cầu bài toán?
- Gv nhận xét, tuyên dương
	
-HS nhắc lại yêu cầu
-- HS lắng nghe
- HS làm bài tập
Ý 1:  Điền số 0
Y tiếp theo: Điền số 10
Y cuối cùng: Điền số 3
- HS làm bài vào vở BT



- HS lắng nghe
- HS: có 5 ô tô tất cả

- HS: 1 ô tô màu đỏ, hai ô tô màu xanh, 2 ô tô màu vàng.

- HS thực hành.

	3/Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-  Về nhà em cùng người thân tìm thêm các ví dụ có số các số vừa học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: VUI TRUNG THU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp học tập trong  tuần vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: máy tính , ti vi, Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
2.1. Nhận xét trong tuần 4
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 







 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 5
- Thực hiện dạy tuần 4, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
2.3. Vui trung thu.
-Quản ca bắt nhịp cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay bài Chiếc đèn ông sao hoặc bài hát Rước đèn tháng Tám,…
-HS hợp tác, chia sẻ trong việc chuẩn bị làm bánh nướng/ dẻo bày cỗ Trung thu
-Tổ chức cho HS phá cỗ
3. Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết sinh hoạt
- Dặn chuẩn bị tiết sau
	 


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+Lớp trưởng nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Lớp phó học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 
- Lắng nghe để thực hiện.




- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.






- HS tham gia hát tập thể 
-HS tham gia bày và phá cỗ Trung thu



-HS tự đánh giá




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành

